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SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Mã ngành 7510302 

2[1.1.2]

Tiếng Anh 1

GS19001

2[1.1.2]

Tiếng Anh 2

GS19002

2[1.1.2]

Tiếng Anh 3

GS19003

2[1.1.2]

Tiếng Anh 4

GS19004

3[3.0.6]

Triết học Mác - 
Lênin

GS79005

2[2.0.4]

Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

GS79006

2[2.0.4]

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

GS79007

2[2.0.4]

Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam

GS79008

2[2.0.4]

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

GS79009

3[2.1.6]

Pháp luật Việt Nam 
đại cương

GS29001

2[0.2.2]

Thực tập tốt nghiệp

EC83410

5[0.5.5]

Đồ án/Khóa luận tốt 
nghiệp

EC83420

HỌC KZ 1HỌC KZ 1 HỌC KZ 2HỌC KZ 2 HỌC KZ 3HỌC KZ 3 HỌC KZ 4HỌC KZ 4 HỌC KZ 5HỌC KZ 5 HỌC KZ 6HỌC KZ 6 HỌC KZ 7HỌC KZ 7 HỌC KZ 8HỌC KZ 8

Kiến thức Giáo dục chuyên biệt

Kiến thức Giáo dục đại cương

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - CƠ SỞ

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - CHUYÊN NGÀNH

QUY ƯỚC K[ HIỆU

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - TỐT NGHIỆP

Môn học tiên quyết

Môn học trước

Môn học song hành

Môn học sau

Môn học sau

Môn học song hành

Nhóm môn học tự chọn thuộc các khối kiến thức.

4[3.1.8]

Toán A1 (Hàm 1 
biến, chuỗi)

GS33001

4[3.1.8]

Toán A2 (Hàm nhiều 
biến, giải tích vec 

tơ)

GS33002

3[2.1.6]

Toán kỹ thuật điện

EE13105

3[2.1.6]

Vật lý 1

GS43001

1[0.1.1]

Thí nghiệm Vật 
lý_Phần 1

GS49004

3[2.1.6]

Tin học cho ngành 
điện

EE13107

4[3.1.8]

Vật lý 2

GS43002

1[0.1.1]

Thí nghiệm Vật 
lý_Phần 2

GS49005

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
1_Chuyên ngành

EE09036

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
2_Chuyên ngành

EE09045

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
3_Chuyên ngành

EE09048

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
4_Chuyên ngành

EE09049

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
5_Chuyên ngành

EE09050

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
6_Chuyên ngành

EE09051

3[2.1.6]

Ngôn ngữ lập trình 
C/C++

EE23101

1[0.1.1]

Thực hành 
Ngôn ngữ lập 
trình C/C++

EE23102

4[3.1.8]

Mạch điện

EE13103

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Mạch điện

EE13104

1[0.1.1]

Thực hành Điện

EE13100

3[2.1.6]

Nhập môn kỹ thuật 
điện - điện tử

EE14101

3[2.1.6]

Tín hiệu và 
hệ thống

EE23201

3[2.1.6]

Trường điện từ

EE23207

3[2.1.6]

Điện tử 1

EE23203

3[2.1.6]

Điện tử 2

EE23209

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Điện tử 1

EE23204

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Điện tử 2

EE23210

3[2.1.6]

Kỹ thuật số

EE23205

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Kỹ thuật số

EE23206

0[6.3.16]

Giáo dục quốc 
phòng (ĐH)

MI03002

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 4

GS93004

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 1

GS99001

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 2

GS99002

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 3

GS93003

1[0.1.1]

Thực hành 
Điện tử

EE23200

3[2.1.6]

Hệ thống 
điều khiển 

tự động

EE23213

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Hệ thống 

điều khiển 
tự động

EE23214

3[2.1.6]

Vi xử lý

EE23211

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Vi xử lý

EE23212

3[2.1.6]

Xử lý tín 
hiệu số

EE23303

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Xử lý tín 
hiệu số

EE23304

3[2.1.6]

Điện tử công suất

EE23301

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Điện tử 

công suất

EE23302

3[2.1.6]

Kỹ thuật đo

EE13303

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Kỹ thuật đo

EE13304

3[2.1.6]

Quản lý doanh 
nghiệp nhỏ

EE13301

3[2.1.6]

Vẽ kỹ thuật

AA19001

2[1.1.4]

An toàn điện

EE13201

3[2.1.6]

Xác suất thống kê

BA19009

1[0.1.1]

Đồ án môn học 1

EC83301

1[0.1.1]

Đồ án môn học 2

EC83402

DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN
EE73402  Autocad - Thiết kế vẽ mạch
EE73411 Bảo vệ hệ thống điện
EE73427  Đo lường và cảm biến
EE73423 Hệ thống nhúng
EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng
EE73415 Kỹ thuật chống sét
EE73414 Kỹ thuật điện lạnh
EE73426 Kỹ thuật Robot
EE73421 Mạng công nghiệp
EE73401 Matlab và ứng dụng
EE73424 Mô hình và mô phỏng
EE73417 Năng lượng mới
EE73425 Scada
EE73413 Thiết kế điện hợp chuẩn
EE73422 Trí tuệ nhân tạo
EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện

DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN
EE73402  Autocad - Thiết kế vẽ mạch
EE73411 Bảo vệ hệ thống điện
EE73427  Đo lường và cảm biến
EE73423 Hệ thống nhúng
EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng
EE73415 Kỹ thuật chống sét
EE73414 Kỹ thuật điện lạnh
EE73426 Kỹ thuật Robot
EE73421 Mạng công nghiệp
EE73401 Matlab và ứng dụng
EE73424 Mô hình và mô phỏng
EE73417 Năng lượng mới
EE73425 Scada
EE73413 Thiết kế điện hợp chuẩn
EE73422 Trí tuệ nhân tạo
EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện

3[2.1.6]

Hệ thống 
viễn thông

EC63201

3[2.1.6]

Ăng ten 
truyền sóng

EC63301

3[2.1.6]

Truyền số liệu

EC63303

3[2.1.6]

Máy tính và mạng

EC63305

1[0.1.1]

Thực hành Mạng 
máy tính

EC63306

3[2.1.6]

Điện tử thông tin

EC53403

1[0.1.1]

Thí nghiệm Điện tử 
thông tin

EC53404

3[2.1.6]

Kỹ thuật 
chuyển mạch

EC53401

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Kỹ thuật 

chuyển mạch

EC53402

 


